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Tiếng việt Điểm TB Xếp hạng

1 Ngoại thương 39K01-CT2 131142160103 Bà Trương Thị Kiều Anh 13/10/1994 126 3.14 Khá Tốt

2 Ngoại thương 39K01-CT2.2 131142161219 Bà Nguyễn Thị Thùy Linh 29/01/1993 126 3.19 Khá Tốt

3 Ngoại thương 39K01-CT2 131142160113 Bà Nguyễn Anh Thương 28/04/1993 125 2.74 Khá Tốt

4 Ngoại thương 39K01-CT2 131142160116 Bà Dương Thị Trang 28/02/1994 126 2.83 Khá Tốt

5 Quản trị kinh doanh tổng quát 38K02-CT2 121141302109 Bà Ngô Thị Sương 24/04/1993 131 2.51 Khá Tốt

6 Kế toán 38K09 121121603004 Bà Ngô Thị Cẩm Bình 28/11/1994 68 2.71 Khá Tốt

7 Kế toán 38K14 121121006012 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 20/08/1993 56 2.48 Trung bình Tốt

8 Kế toán 37K03.2 111121006772 Bà Võ Thị Hoàn 15/01/1993 59 2.64 Khá Tốt

9 Kế toán 38K19 121121608014 Bà Bùi Thị Phượng 05/07/1994 96 2.70 Khá Tốt

10 Kế toán 38K07.2 121121407257 Bà Nguyễn Thị Thắm 25/03/1994 50 3.24 Giỏi Xuất sắc

11 Kế toán 38K14 121121018032 Bà Nguyễn Thị Thuần 07/02/1994 56 2.66 Khá Tốt

12 Quản trị kinh doanh thương mại 39K08-CT2.2 131142160816 Bà Nguyễn Thị Phúc Hậu 20/10/1994 126 2.87 Khá Tốt

13 Quản trị kinh doanh thương mại 39K08-CT2 131142160805 Bà Trần Thị Hồng 10/02/1993 126 2.76 Khá Tốt
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14 Quản trị kinh doanh thương mại 39K08-CT2 131142160806 Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/04/1993 126 2.71 Khá Tốt

15 Quản trị kinh doanh thương mại 38K19 121121415028 Bà Ngô Thị Tùng Linh 21/11/1994 98 2.90 Khá Tốt

16 Quản trị kinh doanh thương mại 39K08-CT2 131142160810 Bà Nguyễn Thị Thảo 15/05/1994 126 2.60 Khá Tốt

17 Quản trị kinh doanh thương mại 39K08-CT2 131142160811 Bà Lê Thị Phương Thy 15/04/1994 126 2.99 Khá Tốt

18 Luật kinh doanh 38K01.1 121121601111 Bà Võ Thị Thanh Hồng Duyên 16/11/1994 85 2.99 Khá Tốt

19 Luật kinh doanh 38K17 121121600098 Ông Nguyễn Văn Vũ 16/03/1993 90 3.31 Giỏi Tốt

20 Tài chính doanh nghiệp 38K11 121121006042 Bà Phan Thị Liên 18/06/1994 65 2.51 Khá Tốt

21 Tài chính doanh nghiệp 38K19 121121415039 Bà Trần Thị Phượng 18/01/1994 101 2.87 Khá Tốt

22 Kiểm toán 39K18-CT2 131142101802 Bà Lê Thị Thảo 08/01/1994 126 2.79 Khá Tốt
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